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STT Tên ngành Mã ngành 
Số văn bản 

mở ngành 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn bản 

cho phép mở 

ngành 

Số văn bản 

chuyển đổi 

mã hoặc tên 

ngành (gần 

nhất) 

Ngày tháng 

năm ban 

hành văn bản 

chuyển đổi 

mã ngành 

hoặc tên 

ngành (gần 

nhất) 

Trường tự chủ 

ban hành hoặc 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

Năm 

bắt đầu 

đào tạo 

Năm đã 

tuyển 

sinh và 

đào tạo 

gần nhất 

với năm 

tuyển 

sinh 

1 Giáo dục Mầm non 51140201 1055/QĐ-

BGD&ĐT-

ĐH 

10/3/2003 243/QĐ-

BGDĐT 

12/01/2011 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2003 2021 

2 Giáo dục Tiểu học 7140202 2246/QĐ- 

BGDĐT 

04/8/2023   Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2023 2023 

3 Sư phạm Toán học 7140209 1123/QĐ- 

BGDĐT 

05/3/2007 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2007 2021 

4 Sư phạm Hoá học 7140212 667/QĐ- 

BGDĐT 

03/02/2009 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2009 2021 

5 Sư phạm Sinh học 7140213 421/QĐ- 

BGDĐT 

24/01/2008 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2009 2021 

6 Công nghệ thông tin, có 

3 chuyên ngành: Công 

nghệ phần mềm, Công 

nghệ thông tin và Công 

nghệ số 

7480201 1123/QĐ-

BGDĐT 

05/3/2007 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2007 2021 

7 Quản trị kinh doanh, có 

2 chuyên ngành: Quản trị 

kinh doanh, Quản trị du 

lịch và lữ hành 

7340101 667/QĐ-

BGDĐT 

03/02/2009 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2009 2021 

8 Tài chính - Ngân hàng 7340201 2550/QĐ-

BGDĐT 

12/7/2012 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2012 2021 

9 Kế toán 7340301 1123/QĐ-

BGDĐT 

05/3/2007 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2007 2021 
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10 Khoa học môi trường, có 

2 chuyên ngành: Khoa học 

môi trường và Bảo vệ môi 

trường thủy sản 

7440301 3695/QĐ-

BGDĐT 

22/9/2016 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2016 2021 

11 Nuôi trồng thuỷ sản, có 

2 chuyên ngành: Nuôi tôm 

công nghệ cao và Nuôi 

trồng thủy sản 

7620301 1123/QĐ-

BGDĐT 

05/3/2007 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2007 2021 

12 Bảo vệ thực vật 7620112 4855/QĐ-

BGDĐT 

30/9/2011 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2012 2021 

13 Chăn nuôi, có 2 chuyên 

ngành: Chăn nuôi và 

Chăn nuôi thú y 

7620105 4855/QĐ-

BGDĐT 

30/9/2011 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2012 2021 

14 Tiếng Việt và Văn hoá 

Việt Nam, có 2 chuyên 

ngành: Văn hóa du lịch, 

Tiếng Việt và Văn hóa Việt 

Nam 

7220101 421/QĐ-

BGDĐT 

24/01/2008 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2008 2021 

15 Ngôn ngữ Anh, có 2 

chuyên ngành: Ngôn ngữ 

Anh và Tiếng Anh du lịch 

7220201 3919/QĐ-

BGDĐT 

01/6/2009 1055/QĐ-

BGDĐT 

21/3/2018 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2009 2021 

 


